
Người bệnh trên tàu / Sick person on board

Bệnh nhân / Sick person  

Họ tên người bệnh 
 
Nam / nữ / tuổi  Nam ☐  Nữ ☐ Tuổi: 
Mô tả 
. 
Mã số đoàn / Khách hàng KH 
Người liên hệ / Số điện thoại ĐT 

Phản hồi đầu tiên / First response

cho khách ngồi xuống / nằm nếu cần  ☐
cấp cho khách nước uống đủ  . . / chú y: tiểu đường chỉ uống nước có dấu * ☐
loại nước:  Oresol* ☐  Revive/ Pocari☐  nước trái cây ☐  nước suối/TK* ☐  nước ngọt ☐
Sơ cứu 
. 

 no ☐  yes ☐

tiếp tục ở cạnh bệnh nhân  ☐

Nếu cần hỗ trợ gấp: gọi điện thoại ngay về công ty để phối hợp vói cty khách hàng 
Quyết định:  tiếp tục theo ☐

hành trình 
 cho tàu đi ngay lập tức tới nơi có☐

thể đón bệnh nhân 
 đưa bệnh nhân lên bờ, đón trên ☐

đường bộ đi bệnh viện 
Nơi nào
phương tiện tiếp
Ghi chú
. 

Nếu trên bờ / trên xuống 
Hỏi khách có đi dứng được không
Can you walk? 

 yes ☐  no ☐

nếu có sắp xếp cho bệnh nhân trở về tàu.  ☐
nếu không: cho khách ngồi xuống /nằm  ☐
Ghi chú
cách giải quyết . 

. 

. 
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Tàu: _______ Người báo cáo: _______________

Vị trí: __________

Đi: ___/___/______ Tới: ___/___/______

Hành trình: _____________________ Ngày giờ báo cáo: ___/___/______



B

Tình trạng bệnh tật / Status of the sickness  

Lấy tờ khai báo y tế / Medical declaration form bằng giấy  ☐
Hỏi khách các câu trong tờ khai; điền vào  tổng số ☐ tờ (1 tờ/HK) 
Hỏi khách đâu không / 
mô tả đau ở đâu 

 không đau ☐  đau:☐
. 

Nếu ói, ỉa chảy, ho nhiều 
• hỏi khách có làm dơ chỗ
nào công cộng nào không

 không có ☐  có: ☐

Nếu có dấu là dịch bệnh  có ☐  không có ☐
• Cho bệnh nhân nằm cabin riêng chỗ riêng  ☐
• Thường xuyên bảo vệ tay miệng mũi khi tiếp xúc  ☐
• Phục vụ khách ăn uống trong cabin  ☐ Cabin số: 
• Thông báo với đội phòng só cabin có thể bị ô 
nhiễm 

 báo cho ai: ☐

Nguyên nhân bệnh tật

Hỏi khách có từng bị đau như vậy lần nào chưa?  có ☐  chưa ☐
Hỏi khách bắt đầu bị đau từ lúc nào? ngày giờ: 
Có thể là do nguyên nhân trên tàu? (đánh giá sơ)  có ☐  không ☐
Ghi chú 
.
. 

Sử dụng thuốc / Use of medicine

Lấy tờ khai sử dụng thuốc / declaration of use of medicine - (edit)  ☐
Trình thuốc cho khách mà cho khách tự mình chọn lấy  ☐
Quản lý tài liệu  Khách ký tên ☐  Khách lấy thuốc ☐  Tải lên tờ khai ☐

Khách khác / Other passengers
Hướng dẫn viên điều phối chăm sóc cho các hành khách giữ bình yên và vui vẻ.

• tập trung đảm bảo các dịch vụ vẫn hoạt động tớt  ☐
Ghi chú 
. 
. 
• Thông báo tình trạng bệnh nhân: nhẹ, thật thà, để khách thông cảm  ☐
Ghi chú 
. 
. 
edit - Số trang 
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https://mekong-delta.com/_media/admin/0-org/operations/hse/3_khan_cap/1_circumscribed/medical_declaration_form.pdf
https://mekong-delta.com/admin/0-org/operations/hse/3_khan_cap/1_circumscribed/sick_pax_form
https://mekong-delta.com/admin/0-org/operations/hse/3_khan_cap/1_circumscribed/medicine_form
https://mekong-delta.com/_media/admin/0-org/operations/hse/3_khan_cap/1_circumscribed/medicine_form.pdf
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